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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Giải bài tập SGK Địa lý 9:

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

I. Gợi ý trả lời câu hỏi giữa bài 

1. Dựa vào hình 12.1, hãy xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ. 

Trả lời: 

- Thứ tự các ngành công nghiệp như sau: Lương thực, thực phẩm; cơ khí, điện tử; khai thác nhiên liệu; hoá chất; vật liệu xây dựng; dệt may; điện. 

- Ba ngành có tỉ trọng lớn nhất là: Lương thực, thực phẩm; cơ khí, điện tử và khai thác nhiên liệu. 

2. Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác. 

Trả lời: 

- Mỏ than: Đông Triều, cẩm Phả, Hòn Gai. 

- Mỏ dầu: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng. 

- Mỏ khí: Tiền Hải, Lan Đỏ, Lan Tây.   

3. Tại sao các thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta? 

Trả lời: 

Do đây là những nơi có nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

4. Dựa vào hình 12.3, hãy xác định hai khu vực tập trung công nghiệp cao nhất cả nước. Kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực trên. 

Trả lời: 

- Hai khu vực tập trung công nghiệp cao nhất cả nước: Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, Đông Nam Bộ. 

- Một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu: 

+ Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long,.!. 

+ Đông Nam Bộ: TP. Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu,...   

II. Gợi ý thực hiện câu hỏi và bài tập cuối bài 

Giải bài tập 1 trang 47 SGK địa lý 9: Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng. 

Trả lời: 

- Hệ thống công nghiệp nước ta gồm có các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Có đầy đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực. 

- Một số ngành công nghiệp trọng điểm đã được hình thành: Khai thác nhiên liệu, điện; cơ khí, điện tử; hoá chất; vật liệu xây dựng; lương thực, thực phẩm; dệt may. 

Giải bài tập 2 trang 47 SGK địa lý 9: Dựa vào hình 12.3, hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta. 

Trả lời: 

- Trung du và miền núi Bắc Bộ: Hạ Long, Thái Nguyên, Việt Trì. 

- Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng. 

- Bắc Trung Bộ: Thanh Hoá, Vinh, Huế. 

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. 

- Đông Nam Bộ: TP. Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. 

- Đồng bằng sông Cửu Long: Cần Thơ.   
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